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HƯỚNG DẪN
Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phối hợp tổ chức 
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2019
Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 “Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”, Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 “Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tại nơi làm việc” của Chính Phủ; Nghị quyết số 09b/NQ- BCH ngày 23/8/2016 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) “Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới”; Công văn số 4768/UBND-VXNV, ngày 19/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019”;
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh hướng dẫn các LĐLĐ huyện, thành phố; Công đoàn ngành, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh chỉ đạo công đoàn sơ sở trực thuộc phối hợp, tham gia với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Giám đốc doanh nghiệp thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và tham gia xây dựng, thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP 
a. Trách nhiệm của Công đoàn cơ quan, đơn vị trong tổ chức Hội nghị CBCCVC 
- Công đoàn tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan xã, phường, thị trấn, cơ quan tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là cơ quan, đơn vị) tham gia với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là người đứng đầu cơ quan, đơn vị) tổ chức Hội nghị CBCCVC theo quy định tại Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ. 
Quá trình tham gia chuẩn bị cần xác định rõ:
+ Hình thức tổ chức hội nghị của cơ quan, đơn vị mình.
+ Số lượng và cơ cấu đại biểu bầu tham dự hội nghị nếu là hội nghị đại biểu (chú ý bao gồm cả đại biểu là NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ Về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp); thời gian tiến hành hội nghị của cơ quan, đơn vị.
+ Các báo cáo thuộc trách nhiệm của Công đoàn theo quy định (Báo cáo tổng kết phong trào thi đua; nội dung xét khen thưởng và dự kiến nội dung phong trào thi đua năm tiếp theo; dự thảo bản giao ước thi đua; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và chương trình công tác, hoạt động của thanh tra nhân dân năm tiếp theo; dự kiến nhân sự bầu hoặc bầu bổ sung thành viên Ban Thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật (nếu có).
+ Nội dung phát động, ký kết giao ước thi đua.
+ Trách nhiệm của công đoàn cơ quan, đơn vị tham gia với người đứng đầu đơn vị đó tổ chức Hội nghị CBCCVC theo kế hoạch.
+ Công đoàn cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất với người đứng đầu cơ quan, đơn vị các nội dung công khai tại hội nghị hoặc những nội dung lấy ý kiến CBCCVC tại hội nghị theo quy định tại Điều 7, Điều 9 Nghị định 04/2015/NĐ-CP.
Riêng đối với các Trường học, Bệnh viện… ngoài công lập hoạt động theo Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ, đã thành lập Công đoàn cơ sở: Tổ chức Hội nghị NLĐ và thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ "Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc" (thay thế Nghị định 60/2013/NĐ-CP, ngày 19/6/2013).
b. Về thời điểm tổ chức Hội nghị CBCCVC
Đối với Hội nghị CBCCVC hoàn thành chậm nhất vào cuối tháng 12/2018.   
Đối với các cơ sở giáo dục đào tạo công lập, việc tổ chức hội nghị vào thời gian theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
c. Triển khai giám sát và thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC
Công đoàn cơ quan, đơn vị phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC; cử cán bộ làm đầu mối để phối hợp, theo dõi, đề xuất xử lý kịp thời những phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Chủ động triển khai các nội dung thuộc trách nhiệm của công đoàn cơ quan, đơn vị đã được hội nghị CBCCVC thông qua. Định kỳ 6 tháng một lần công đoàn cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC; thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá đến toàn thể CBCCVC trong cơ quan, đơn vị.

d. Về tham gia xây dựng và thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan, đơn vị
Căn cứ quy định tại Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ, Công đoàn cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thành lập tổ biên soạn xây dựng QCDC, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới QCDC trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình tham gia xây dựng QCDC, Công đoàn cơ quan, đơn vị lựa chọn thành viên tham gia tổ biên soạn xây dựng QCDC và chủ động đề xuất đưa vào QCDC những nội dung cụ thể hóa quy định pháp luật, nhất là các nội dung quy định tại các Điều: Điều 4, Điều 6, Điều 7, Điều 9, Điều 11, Điều 15, Điều 16 của Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015.
Công đoàn cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất, phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình; định kỳ hàng năm tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.
2. Về tổ chức Hội nghị NLĐ, tham gia xây dựng và thực hiện QCDC trong hoạt động của đơn vị, doanh nghiệp theo Nghị định số 149/2018/NĐ-CP 

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tại nơi có CĐCS hoặc Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tại nơi chưa có Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, có thuê mướn, sử dụng từ 10 NLĐ trở lên làm việc theo hợp đồng lao động thực hiện theo Nghị định 149/NĐ-CP, ngày 07/11/2018 quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc (thay thế Nghị định 60/2013/NĐ-CP, ngày 19/6/2013) và các hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.
a. Quy trình tổ chức Hội nghị Người lao động, gồm 4 bước: Công tác chuẩn bị Hội nghị NLĐ; Tổ chức Hội nghị NLĐ cấp phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất; Tổ chức Hội nghị NLĐ cấp doanh nghiệp; Tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị NLĐ.
* Lưu ý: Các doanh nghiệp khi tổ chức Hội nghị NLĐ phải chuẩn bị nhân sự để bầu thành viên đại diện tập thể NLĐ tham gia đối thoại. Thành viên tham gia đối thoại gồm thành viên đương nhiên là toàn bộ Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và thành viên bầu tại Hội nghị NLĐ là thành viên do Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở lựa chọn trên cơ sở đề xuất từ NLĐ ở các phân xưởng, tổ, đội sản xuất (Tùy theo quy mô, số lượng lao động của doanh nghiệp mà Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở có thể đề nghị số lượng bầu từ 30% đến 50% so với tổng số Ủy viên Ban Chấp hành CĐCS).

b. Thời điểm tổ chức Hội nghị Người lao động
- Nhằm phát huy hiệu quả Nghị quyết của Hội nghị NLĐ ngay từ đầu năm, qua đó để NLĐ được tham gia góp ý và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, NSDLĐ thực hiện những cam kết bảo đảm quyền, lợi ích cho NLĐ tạo động lực để NLĐ hăng hái làm việc thì Hội nghị NLĐ cần thiết phải tổ chức vào quý I/2019. Đối với công ty cổ phần, Hội nghị NLĐ nên tổ chức trước Đại Hội đồng cổ đông để những kiến nghị của Hội nghị NLĐ thuộc thẩm quyền quyết định của chủ sở hữu sẽ được trình và giải quyết kịp thời tại Đại Hội đồng cổ đông của doanh nghiệp. 

- Hội nghị NLĐ tại các phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất tiến hành theo kế hoạch tổ chức Hội nghị NLĐ của doanh nghiệp do người sử dụng lao động ban hành.

c. Về tham gia xây dựng và thực hiện QCDC tại các doanh nghiệp
- Trong quá trình tham gia xây dựng QCDC, CĐCS chủ động đề xuất đưa vào QCDC những nội dung cụ thể hoá các Điều 4 đến Điều 7 của Nghị định 149/2018/NĐ-CP phù hợp với thực tế tại doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền của NLĐ được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và kiểm tra giám sát. 
- Tùy đặc thù từng doanh nghiệp mà quy định hình thức, cách thức tổ chức lấy ý kiến NLĐ tham gia vào dự thảo QCDC cho phù hợp. 
- Sau khi QCDC ký ban hành, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động, hoặc chủ động tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung quy chế đến toàn thể NLĐ; giám sát thực hiện QCDC; kiến nghị với người sử dụng lao động hoặc phối hợp với người sử dụng lao động nghiên cứu sửa đổi, bổ sung những nội quy, quy chế của doanh nghiệp trái với các quy định của QCDC; tham gia với người sử dụng lao động định kỳ 6 tháng sơ kết, hàng năm tổng kết đánh giá việc thực hiện QCDC; Báo cáo kết quả thực hiện QCDC lên công đoàn cấp trên trực tiếp.
3. Về thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể 

Thực hiện theo Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động; Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội “Hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP”; Nghị định 148/2018/ NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động; Hướng dẫn số 1840/HD-TLĐ ngày 04/12/2013 thực hiện quyền và trách nhiệm của các cấp công đoàn trong thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể và Hướng dẫn số 71/HD-LĐLĐ ngày 17/5/2016 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận hướng dẫn đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của Công đoàn cơ sở. 
4. Về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân
- Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; doanh nghiệp nhà nước, tiếp tục duy trì hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân đang có. Nơi nào chưa thành lập hoặc hết nhiệm kỳ thì CĐCS phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chuẩn bị nhân sự giới thiệu, tổ chức bầu Ban Thanh tra Nhân dân tại Hội nghị CBCCVC hoặc Hội nghị NLĐ và chỉ đạo hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân theo Hướng dẫn số 108/HD-LĐLĐ ngày 06/9/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Công đoàn với việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo quy định tại Nghị định số 159/2016/NĐ-CP.
- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp với Thanh tra Nhà nước đồng cấp tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ và phương pháp hoạt động cho các Ban Thanh tra Nhân dân mới thành lập hoặc mới kiện toàn tổ chức để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân.

5. Biện pháp tổ chức thực hiện và thời gian báo cáo
a. Biện pháp tổ chức thực hiện 

- Các cấp công đoàn chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng và phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong phạm vi quản lý tiến hành tổ chức thực hiện tốt QCDC ở cơ sở.

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khi nhận được yêu cầu đề nghị của người lao động ở doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cần cử người đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cấp mình vào làm việc, trao đổi, bàn kế hoạch xây dựng QCDC, tổ chức đối thoại và Hội nghị NLĐ với Người sử dụng lao động;  Hướng dẫn NLĐ thực hiện các quyền, trách nhiệm trong thực hiện QCDC theo quy định của pháp luật.

- Định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo công đoàn cấp trên kết quả tham gia tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ và giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ; những tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân, kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ...

b. Thời gian báo cáo: 

Các cấp Công đoàn tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị CBCCVC và về LĐLĐ tỉnh chậm nhất ngày 05/01/2019; báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị NLĐ và gửi thỏa ước lao động tập thể về LĐLĐ tỉnh chậm nhất ngày 31/3/2019.
Các cấp Công đoàn báo cáo định kỳ 6 tháng, năm kết quả tham gia thực hiện QCDC ở cơ sở và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc về Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và LĐLĐ tỉnh (kèm theo mẫu phụ lục) chậm nhất ngày 10/5/2019 và 10/11/2019.
Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp Công đoàn triển khai tổ chức thực hiện theo quy định; nếu có vướng mắc, liên hệ Ban Công tác cơ sở, điện thoại: 0259.3824811, Email: banctcsldldtinh@gmail.com để phối hợp giải quyết./.
	Nơi nhận:

- Tổng LĐLĐ Việt Nam;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;

- Các Ban LĐLĐ tỉnh;

- LĐLĐ huyện, TP; CĐ ngành, CĐCKCN;
- Website LĐLĐ tỉnh;
- Lưu VT, Ban CTCS.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Hữu Hòa


Mẫu 1: Dành cho cơ quan, đơn vị thực hiện QC.DCCS theo NĐ 04/2015/NĐ-CP 
PHỤ LỤC

Kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc
	Số

TT
	Tiêu chí
	Đơn

vi tính
	Kỳ trước liền kề
	Kỳ 

báo cáo
	Ghi chú

	1
	Công tác tuyên truyền, tập huấn quy định mới
	
	
	
	

	1.1
	Số lớp (cuộc) tập huấn QCDC
	Lớp
	
	
	

	1.2
	Số người tham gia
	Người
	
	
	

	2
	Xây dựng các Quy chế, quy định thực hiện DCCS
	
	
	
	

	2.1
	Xây dựng QCDC
	Quy chế
	
	
	

	-
	Xây dựng quy chế mới
	Quy chế
	
	
	

	-
	Sửa đổi, bổ sung quy chế
	Quy chế
	
	
	

	2.2
	Xây dựng Quy chế phối hợp công tác cấp ủy, chính quyền, công đoàn:
	Quy chế
	
	
	

	-
	Xây dựng quy chế mới
	Quy chế
	
	
	

	-
	Sửa đổi, bổ sung quy chế
	Quy chế
	
	
	

	2.3
	Xây dựng Quy chế, quy định nội bộ khác 
	QC, QĐ
	
	
	

	-
	Xây dựng Quy chế, quy định mới
	QC, QĐ
	
	
	

	-
	Sửa đổi, bổ sung Quy chế, quy định 
	QC, QĐ
	
	
	

	3
	Thời gian tổ chức Hội nghị CBCCVC
	Ngày, tháng, năm 
	
	
	

	4
	Hoạt động Ban thanh tra nhân dân (đối với CQ, ĐV, DN của Nhà nước, của tổ chức Chính trị, của tổ chức chính trị - xã hội)
	
	
	
	

	4.1
	Thời gian bầu Ban Thanh tra nhân dân
	Ngày, tháng, năm 
	
	
	

	4.2
	Số thành viên Ban TTND có đến thời điểm báo cáo
	Người
	
	
	

	4.3
	Giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại của CNLĐ
	
	
	
	

	-
	 Số đơn, thư khiếu nại phát sinh trong cơ quan, đơn vị:
	Đơn, thư
	
	
	

	-
	 Số đơn thư đã giải quyết:
	Đơn, thư
	
	
	

	-
	 Số đơn thư chuyển cơ quan khác giải quyết:
	Đơn, thư
	
	
	

	4.4
	Số vụ việc xác minh của Ban TTND
	Cuộc
	
	
	

	4.5
	Kết quả hoạt động
	BTTr
	
	
	

	a
	Tốt 
	BTTr
	
	
	

	b
	Khá
	BTTr
	
	
	

	c
	Trung bình
	BTTr
	
	
	


Mẫu 2: Dành cho đơn vị thực hiện QC.DCCS theo NĐ 149/2018/NĐ-CP 
PHỤ LỤC

Kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc
Bảng 1:

	Số

TT
	Tiêu chí
	Đơn

vi tính
	Kỳ trước liền kề
	Kỳ 

báo cáo
	Ghi chú

	1
	Công tác tuyên truyền, tập huấn quy định mới
	
	
	
	

	1.1
	Số lớp (cuộc) tập huấn QCDC
	Lớp
	
	
	

	1.2
	Số người tham gia
	Người
	
	
	

	2
	Xây dựng các Quy chế thực hiện DCCS
	
	
	
	

	2.1
	Xây dựng QCDC
	Quy chế
	
	
	

	-
	Xây dựng quy chế mới
	Quy chế
	
	
	

	-
	Sửa đổi, bổ sung quy chế
	Quy chế
	
	
	

	2.2
	Quy chế tổ chức Hội nghị NLĐ
	Quy chế
	
	
	

	-
	Xây dựng quy chế mới
	Quy chế
	
	
	

	-
	Sửa đổi, bổ sung quy chế
	Quy chế
	
	
	

	2.3
	Xây dựng Quy chế đối thoại
	Quy chế
	
	
	

	-
	Xây dựng quy chế mới
	Quy chế
	
	
	

	-
	Sửa đổi, bổ sung quy chế
	Quy chế
	
	
	

	3
	Thời gian tổ chức Hội nghị NLĐ
	Ngày, tháng, năm 
	
	
	

	4
	Tổ chức đối thoại tại DN
	
	
	
	

	4.1
	Thời gian ban hành Quy chế đối thoại
	DN
	
	
	

	4.2
	DN đã tổ chức đối thoại định kỳ
	
	
	
	

	
	- Số cuộc đối thoại định kỳ đến thời điểm báo cáo
	Cuộc
	
	
	

	
	- Số người tham gia đối thoại
	Người
	
	
	

	4.3
	DN đã tổ chức đối thoại đột xuất
	
	
	
	

	
	- Số cuộc đối thoại đột xuất đến thời điểm báo cáo
	Cuộc
	
	
	

	
	- Số người tham gia đối thoại
	Người
	
	
	

	5
	Hoạt động Ban thanh tra nhân dân (đối với CQ, ĐV, DN của Nhà nước, của tổ chức Chính trị, của tổ chức chính trị - xã hội)
	
	
	
	

	5.1
	Thời gian bầu Ban Thanh tra nhân dân
	Ngày, tháng, năm 
	
	
	

	5.2
	Số thành viên Ban TTND có đến thời điểm báo cáo
	Người
	
	
	

	5.3
	Giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại của CNLĐ
	
	
	
	

	-
	 Số đơn, thư khiếu nại phát sinh trong cơ quan, đơn vị:
	Đơn, thư
	
	
	

	-
	 Số đơn thư đã giải quyết:
	Đơn, thư
	
	
	

	-
	 Số đơn thư chuyển cơ quan khác giải quyết:
	Đơn, thư
	
	
	

	5.4
	Số vụ việc xác minh của Ban TTND
	Cuộc
	
	
	

	5.5
	Kết quả hoạt động
	BTTr
	
	
	

	a
	Tốt 
	BTTr
	
	
	

	b
	Khá
	BTTr
	
	
	

	c
	Trung bình
	BTTr
	
	
	

	6
	Quan hệ lao động
	
	
	
	

	6.1
	Ký kết Thỏa ước Lao động tập thể
	
	
	
	

	a
	Đối với Thỏa ước Lao động tập thể xây dựng mới
	
	
	
	

	
	+ Thời gian ký kết
	Ngày, tháng, năm 
	
	
	

	
	+ Hiệu lực
	Năm
	
	
	

	b
	Đối với Thỏa ước Lao động tập thể sửa đổi, bổ sung 
	
	
	
	

	
	+ Thời gian sửa đổi, bổ sung
	Ngày, tháng, năm 
	
	
	

	
	+ Hiệu lực
	Năm
	
	
	

	6.2
	Số cuộc đình công xảy ra trong kỳ báo cáo
	Cuộc
	
	
	


Bảng 2:
	TT
	Đơn vị
	Thời gian đối thoại

(Ghi rõ ngày/tháng/năm)
	Nội dung từng cuộc đối thoại

(Ghi những nội dung chủ yếu)
	Ghi chú

	I
	Đối thoại định kỳ:
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	II
	Đối thoại đột xuất:
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	......
	
	
	
	


Mẫu 3: Dành cho CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở 
PHỤ LỤC

Kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc
Bảng 1:

	Số

TT
	Tiêu chí
	Đơn

vi tính
	Kỳ trước liền kề
	Kỳ 

báo cáo
	Ghi chú

	1
	Công tác tuyên truyền, tập huấn quy định mới
	
	
	
	

	1.1
	Số đơn vị có tổ chức học tập, tập huấn để xây dựng, thực hiện QCDC:
	Đơn vị
	
	
	

	1.2
	Số lớp (cuộc) tập huấn QCDC
	Lớp
	
	
	

	1.3
	Số người tham gia
	Người
	
	
	

	2
	Xây dựng các Quy chế, quy định thực hiện DCCS
	
	
	
	

	
	Trong đó: - Số đơn vị thuộc đối tượng xây dựng Quy chế, quy định theo NĐ04/2015/NĐ-CP
	Đơn vị
	
	
	

	
	- Số đơn vị thuộc đối tượng xây dựng Quy chế, quy định theo NĐ149/2018/NĐ-CP
	Đơn vị
	
	
	

	2.1
	Tổng số đơn vị xây dựng QCDC, trong đó:
(Theo NĐ04/2015/NĐ-CP + NĐ149/2018/NĐ-CP)
	Đơn vị
	
	
	

	a
	Số đơn vị xây dựng quy chế mới:
	Đơn vị
	
	
	

	
	Trong đó: + Theo NĐ04/2015/NĐ-CP
	Đơn vị
	
	
	

	
	+ Theo NĐ149/2018/NĐ-CP
	Đơn vị
	
	
	

	b
	Số đơn vị sửa đổi, bổ sung quy chế
	Đơn vị
	
	
	

	
	Trong đó: + Theo NĐ04/2015/NĐ-CP
	Đơn vị
	
	
	

	
	+ Theo NĐ149/2018/NĐ-CP
	Đơn vị
	
	
	

	2.2
	Tổng số đơn vị xây dựng Quy chế phối hợp công tác cấp ủy, chính quyền, công đoàn:
	Đơn vị
	
	
	

	
	Trong đó: + Số đơn vị xây dựng quy chế mới
	Đơn vị
	
	
	

	
	+ Số đơn vị sửa đổi, bổ sung quy chế
	Đơn vị
	
	
	

	2.3
	Tổng số đơn vị xây dựng Quy chế, quy định nội bộ khác 
	Đơn vị
	
	
	

	
	Trong đó: + Số đơn vị xây dựng quy chế, quy định mới
	Đơn vị/bản
	
	
	

	
	+ Số đơn vị sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định
	Đơn vị/bản
	
	
	

	2.4
	Tổng số đơn vị xây dựng Quy chế tổ chức Hội nghị NLĐ
	Đơn vị
	
	
	

	
	Trong đó: + Số đơn vị xây dựng quy chế mới
	Đơn vị
	
	
	

	
	+ Số đơn vị sửa đổi, bổ sung quy chế
	Đơn vị
	
	
	

	2.5
	Tổng số đơn vị xây dựng Quy chế đối thoại
	Đơn vị
	
	
	

	
	Trong đó: + Số đơn vị xây dựng quy chế mới
	Đơn vị
	
	
	

	
	+ Số đơn vị sửa đổi, bổ sung quy chế
	Đơn vị
	
	
	

	3
	Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức
	
	
	
	

	3.1
	Tổng số đơn vị thuộc đối tượng thực hiện
	Đơn vị
	
	
	

	3.2
	Số đơn vị đã tổ chức Hội nghị CBCCVC
	Đơn vị
	
	
	

	4
	Tổ chức Hội nghị NLĐ (NLĐ)
	
	
	
	

	4.1
	Tổng số DN thuộc đối tượng thực hiện, trong đó:
	DN
	
	
	

	a
	Tổng số DNNN
	DN
	
	
	

	b
	Tổng số DN dân doanh
	DN
	
	
	

	c
	Tổng số DN.FDI
	DN
	
	
	

	d
	Hợp tác xã
	HTX
	
	
	

	đ
	Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập
	ĐV
	
	
	

	4.2
	Tổng số DN đã tổ chức Hội nghị NLĐ, trong đó:
	DN
	
	
	

	a
	Đối với DNNN
	DN
	
	
	

	b
	Đối với DN dân doanh
	DN
	
	
	

	c
	Đối với DN.FDI
	DN
	
	
	

	d
	Đối với HTX
	HTX
	
	
	

	đ
	Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập
	ĐV
	
	
	

	5
	Tổ chức đối thoại tại DN
	
	
	
	

	a
	Số DN đã tổ chức đối thoại định kỳ
	DN
	
	
	

	
	- Số cuộc đối thoại định kỳ đến thời điểm báo cáo
	Cuộc
	
	
	

	
	- Số người tham gia đối thoại
	Người
	
	
	

	b
	Số DN đã tổ chức đối thoại đột xuất
	DN
	
	
	

	
	- Số cuộc đối thoại đột xuất đến thời điểm báo cáo
	Cuộc
	
	
	

	
	- Số người tham gia đối thoại
	Người
	
	
	

	6
	Hoạt động Ban thanh tra nhân dân (đối với CQ, ĐV, DN của Nhà nước, của tổ chức Chính trị, của tổ chức chính trị - xã hội)
	
	
	
	

	6.1
	Số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải có Ban Thanh tra nhân dân
	Đơn vị
	
	
	

	6.2
	Số Ban TTND có đến thời điểm báo cáo
	BTTr
	
	
	

	6.3
	Giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại của CNLĐ
	
	
	
	

	
	- Số đơn, thư khiếu nại phát sinh trong cơ quan, đơn vị:
	Đơn, thư
	
	
	

	
	- Số đơn thư đã giải quyết:
	Đơn, thư
	
	
	

	
	- Số đơn thư chuyển cơ quan khác giải quyết:
	Đơn, thư
	
	
	

	6.4
	Số vụ việc xác minh của Ban TTND
	Cuộc
	
	
	

	6.5
	Kết quả hoạt động
	BTTr
	
	
	

	a
	Tốt 
	BTTr
	
	
	

	b
	Khá
	BTTr
	
	
	

	c
	Trung bình
	BTTr
	
	
	

	7
	Quan hệ lao động
	
	
	
	

	7.1
	Số doanh nghiệp có Thỏa ước lao động tập thể
	DN
	
	
	

	
	Trong đó: - TƯLĐTT xây dựng mới
	Bản
	
	
	

	
	                 - TƯLĐTT sửa đổi, bổ sung 
	Bản
	
	
	

	7.2
	Số cuộc đình công xảy ra trong kỳ báo cáo
	Cuộc
	
	
	


Bảng 2:
	TT
	Đơn vị
	Thời gian đối thoại

(Ghi rõ ngày/tháng/năm)
	Nội dung từng cuộc đối thoại

(Ghi những nội dung chủ yếu)
	Ghi chú

	I
	Đối thoại định kỳ:
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	II
	Đối thoại đột xuất:
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	......
	
	
	
	


Bảng 3: 
	TT
	Đơn vị
	Thời gian ký TƯLĐTT

(Ghi rõ ngày/tháng/năm)
	Hiệu lực TƯLĐTT

(Đơn vị tính: Năm)
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	........
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